
DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG KINH CÁC CHÙA TRONG VÙNG LŨ LỤT VN 2025   [ 1 ]

TÊN SỐ TIỀN PHÁP HOA ĐỊA TẠNG DƯỢC SƯ NHẬT TỤNG

  HT TUÊ UY --- SC PHÁP TẠNG 200.00 50 x 2 =   100 50 x 2 =   100

  SƯ TRƯỞNG MINH PHƯỚC                     500.00

  NI SƯ TỊNH QUANG - TU VIỆN QUAN ÂM RED LAND - VẬN ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ GẠO - TRANG  14 - 15 - 16    ( $3,840. )

  SC. GIÁC HUỆ                                                    VẬN ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ BÁN GẠO - TRANG  9 - 10 - 11 - 12 - 13  ( $9,315.)

  SC. HƯƠNG GIẢI                     1,000.00

  SC. HOA ĐẠO                     300.00

  SC. PHƯỚC TÁNH                     300.00

  SC. HUÊ TRÂN                     200.00

  SC. VIÊN AN                     200.00

  SC. TỪ ĐẠO                    100.00

  GĐ. DIỆU TÂM HAIWAII                  2,700.00 500 x 3 = 1,500 200 x 2 =   400 200 x 2 =   400 200 x 2 =   400

                  ( tt )  TÂM ĐẠO DIỆU THỌ

  NGUYỄN TÚ MINH BLU DENTAL 1,500.00

  PHƯỚC ĐƯỜNG 1,050.00 110 x 3 =    330 250 x 2 =   240 120 x 2 =   240 120 x 2 =   240

  PT. NGUYỄN KIM OANH                          2,000.00

  TRẦN GIA THÁI CHARLEEN 500.00

  KARLEEN  TRẦN                          100.00

  DIANE LÂM  “DIỄM”                   500.00

  PT. TRACY NGUYỄN DIỆU ĐÀI                          500.00

  PT. DIỆU CHÁNH KIWI             500.00

  MINH HẠNH - DIỆU HOA 500.00

  HL. DIÊU PHƯỚC ĐỨC HÀ THỊ BƯỞI 1,000.00



  ĐỖ THƯỢC                      2,500.00 333 x 3 = 1,000 250 x 2 =   500 250 x 2 =   500 250 x 2 =   500

  ĐỖ TÙNG                      100.00

  TRẦN ĐĂNG KHÔI 100.00

  NGUYỄN HỮU ĐÍNH                         7.00

  LUYỆN VŨ XẦN                         7.00

  QUẢNG HUỆ TƯỜNG NGUYỄN            450.00

  DIÊU HỒNG NGUYỄN PHƯƠNG VÂN                          450.00

  GROUP PHẬT TỬ SAN JOSE                          350.00

  TÔ LỆ QUỲNH - NGUYỄN HỮU ƯỚC                 300.00

  PHƯỚC HỶ STEPHANIE LU   300.00

  NOI TRẦN                 300.00

  NGUYỄN ANH TUẤN - HÀ NGỌC TRÂM                 300.00

  ĐỖ TIẾN GIANG - HÀ NGỌC ANH 300.00

  NHƯ HÙNG QUẢNG TÁNH 200.00

  TRÍ DŨNG DIỆU BÍCH               200.00

  PT. CHƠN ĐỨC                 100.00

  DIỆU VIÊN CHƠN ĐỨC                 100.00

  ANH CHỊ HAI TONY 100.00

  NGỌC THANH CHƠN ĐỨC           200.00

  LOAN CHƠN ĐỨC                 300.00

  GĐ. TRƯƠNG THIẾU PHƯƠNG 2,100.00

  "  "  CHÂU MỸ LANG TỊNH HỘI

  "  "  TRƯƠNG VĨNH KHƯƠNG

  "  "  TRƯƠNG TRÍ HIỂN DEVIN

  "  "  TRƯƠNG MỸ HÒA



  "  "  TRƯƠNG VĂN KY

  "  "  TRƯƠNG VĨNH TRUNG WAYNE

  "  "  TRƯƠNG TRÍ VINH

  "  "  CHÂU MỸ DUNG

  "  "  CHÂU MỸ ANH

  GĐ. TRƯƠNG VĨNH THÀNH 450.00 50 x 3 =   150 50 x 2 =   100 50 x 2 =   100 50 x 2 =   100

  "  "  HUỲNH KIM HOA

  "  "  TRƯƠNG MỸ HẠNH ANNA

  GĐ. TRƯƠNG VĨNH CƯỜNG 450.00 50 x 3 =   150 50 x 2 =   100 50 x 2 =   100 50 x 2 =   100

  "  "  CHÂU TUYẾT NHUNG

  "  "  TRƯƠNG TRÍ NGHĨA

  "  "  TRƯƠNG TRÍ HIỀN

  KTLM DMD, PC          500.00

  ANGIE BOUNKHONG NGA PHẠM 500.00

  DIỆU CHÂU MINH NGỌC MAI 300.00

  HỒNG NHUNG THỊ NGUYỄN            300.00

  THANH CHÁNH BẢY NGUYỄN                  200.00

  DIỆU HUỆ MẠCH YẾN PHƯƠNG 200.00

  GĐ. MINH KIẾN THANH THỦY 200.00

  HEATHER CẨM HƯỜNG NGUYỄN            200.00

PD. HẢI THƯỜNG 

  GĐ. NHẬT HUY - NHẬT THIỆN HOA                 200.00

  (tt)  CHÁU ANTOINETTE VŨ                 

  QUẢNG NGÀN NGUYỄN THỊ LƯỢM            200.00 Đinh Sữu 89

  HOÀNG ANH - CHÍ CƯỜNG 100.00



  Cố ĐH CHÁNH KIẾN NGUYỄN VĂN ĐIỆU 100.00 1039-2025   Hưởng Thọ:  87 Tuổi

  DƯƠNG THỊ LOAN 100.00 Kỷ Mão - 87 Tuổi

  GIAO - LINH - TRÂM ANH 100.00

  TRỊNH TRÂM ANH 20.00 B. Tuất - 20 Tuổi

  HƯNG - THẢO 150.00

  ARMAND, THÙY, THÙY AN, HOÀI AN 100.00

  PHƯƠNG THANH, TỐNG BIỆT 15.00

  MỸ AN, HOÀI PHƯƠNG 15.00

  XUÂN HƯƠNG NGUYỄN KIM DUNG           200.00 100 x 2 =  200

  TRẦN ĐẠI GIA PD. MINH KHÁNH 200.00

  DƯƠNG THỊ TÂM PD. ĐỒNG CHÁNH 300.00

  HL. DƯƠNG THANH DŨNG 150.00

     Mất ngày: 27 tháng 10 năm 2025 /  (07-9-Ất Tỵ)

     Hưởng dương:  57 tuế

  TỊNH HIỀN                     100.00

  THÚY TRẦN                       100.00

  TÚY VÂN TRẦN                 100.00

  SHENA TƯỜNG NGUYỄN                         100.00

  HUỲNH THỊ TIÊN và TUẤN NGUYỄN                         100.00

  KIM TRẦN DIỆU HUỆ HAWAII 100.00

  MỸ LỆ DIỆU HẠNH HAWAII 200.00

  DIỆU HỒNG HẢI LÊ               200.00

  DIỆU HUỆ  LENA BÙI                        70.00

  TIÊU QUÍ HUÊ  DIỆU HUỆ              50.00

  DIỆU HƯƠNG          50.00



  CHÚC LOAN 100.00

  TRẦM TRƯƠNG 100.00

  AN NGUYỄN 20.00

  BẢO NGUYỄN 20.00

  NGUYÊN TỊNH HỒNG HOA 5,000.00 1.000  Cuốn $1,000.00 $1,000.00

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

  NGUYÊN TÂM HỒNG LIÊN

PHẠM THỊ MỸ XUÂN

  NGUYÊN THUẬN PHẠM ÁI QUỐC                        

  DIỆU MINH NGUYỄN THỊ NHƯ UYÊN

  DIỆU NGÂN VEVEAN KIM PHẠM

  QUẢNG NHƠN BENJAMINE

  NGÔ THỊ NGỌC MỸ PD. NGỌC HẠNH                   1,000.00   NS HUỆ NGHIÊM - C. HẢI ẤN ATLANTA --- VẬN ĐỘNG PHẬT TỬ  ( $1,500. )

  SPEAR YẾN PHAN PD. DIỆU HIỀN       500.00

  Hồi Hướng Hương Linh -- HIỀN PHU

 WALTER WILLIAM SPEAR JR.

  HOÀNG THỤC UYÊN                   500.00 100 x 3 =    300 100 x 2 =   200

  CRYSTAL HOA PHƯỚC 100.00  10 x 3 =     30   10 x 2 =    20  15 x 2 =    30   10 x 2 =   20

  CHƠN HÒA JENNY ĐỖ 30.00  10 x 3 =     30

  LA QUANG TRÍ                       300.00 100 x 3 =  300

  PHỔ VÂN LÂM TÚ HƯƠNG                       100.00  50 x 2 =  100

  ĐỖ THỊ PHƯƠNG HOA 200.00  50 x 3 =  150  25 x 2 =    50

  ANH CHẾ - QUẢNG THANH         50.00   10 x 3 =     30   20 x 2 =    20

  GIANG KIM LOAN                          1,750.00 250  x 3 = 750 200  x 2 = 400 100 x 2 =   200 200  x 2 = 400

  NGUYÊN LONG GIANG THIỆN BẢO                      910.00 130  x 3 = 390 130  x 2 = 260 130 x 2 =   260



  NGUYÊN LONG GIANG THIỆN BẢO                      300.00         Cầu An --- Sanh ngày: 9 tháng 1 năm 1967

  TRẦN HẢI HÙNG PD. CHÂN LẠC 500.00

  [tt] vợ - VƯƠNG MỸ LINH PD. DIỆU LỢI

  GĐ HÒA NGUYỄN 300.00

  BÀNH SIÊU BẠCH 100.00

  PHƯƠNG THOẠI PHƯƠNG         50.00

  GIANG XUÂN LỆ 50.00

  HUỆ NHÃ 100.00

  NINI TRẦN 50.00

  THI THI 50.00

  HƯƠNG ĐỖ         100.00

  JENNY NGÔ                  100.00

  MAI  NGUYỄN                         20.00

  NGUYỄN ĐÌNH HUÂN PD. THIỀN HUỆ                         100.00

  LÝ MỸ TRANG                         209.00

  PHẬT TỬ VÔ DANH ONTARIO  200.00

  HL. DIỆU ĐẮC NGUYỄN THỊ BÉ                       700.00 100 x 3 =  300 100 x 2 =  200 100 x 2 =  200

     Mất ngày: 12 tháng 12 năm 2025 /  (23-10-Ất Tỵ)

     Hưởng thọ:  90 tuế

  CHỊ DUNG        150.00

  HẠNH DU 100.00

  ÔNG MỸ NGUYỆT 100.00

  CÔ HOA 100.00

  CÔ LIÊN 100.00

  CÔ LOAN 40.00



  PHẬT TỬ VÔ DANH   400.00

  TĂNG KIỀU                       20.00

  LIÊU MINH LAN 20.00

  LINDA HỒ 5.00

  LÊ MỪNG 10.00

  PHẠM TRÚC   50.00

  NGUYỄN THANH LỆ 50.00

  NGU DUNG HỨNG 5.00

  HUỲNH ANNIE 50.00

  NANCY LÊ                       20.00

  TRINH LÊ                       20.00

  TÀI LÊ                       20.00

  VIDNAM 40.00

  LEE PENG        50.00

  JENNIE NGUYỄN NGỌC THÔNG                        100.00

  DEC 4-2025 --- lần 1 --- SƯ CÔ GIÁC HUỆ VẬN ĐỘNG PHẬT TỬ 

  SC GIÁC HUỆ 100.00

  CÔ BRITNEE (Bs. KEVIN MAI) 300.00

  CÔ DUYÊN (Bs. KEVIN MAI) 100.00

  CÔ TÂM MỸ                  100.00

 TRẦN T. HOÀNG OANH (MTM Pharmacy)                  50.00

  LÊ T. HỒNG ĐÀO   (MTM Pharmacy)                  50.00

  PHAN THỊ NHỚ     (MTM Pharmacy)                  50.00

  CÔ HOA NGỌC 100.00

  TÔN NỮ AN PD. NGUYÊN LẠC 50.00



  PHAN THỊ PHƯƠNG PD. TÂM CHƯỚC                        100.00

  HỒNG MỸ TRÂN PD. DIÊU HOA        100.00

  ÔNG TƯỜNG NGÔ 100.00

  GĐ. NU LU DÌ THANH 300.00

  GĐ. HẰNG MỸ DUYÊN 800.00

  TRÂM ANH - ANH THƯ                      50.00

  NGUYỄN THỊ BÔNG                         200.00

  ĐOÀN THỊ NGA                         200.00

  ĐOÀN THANH TÙNG                         200.00

  DƯƠNG TÍN                         200.00

  THU ĐINH                         200.00

  PT. THÁI 20.00

  CÔ GIA CHÂU 20.00

  CÔ TĨNH LẠT 30.00

  CÔ DIÊU LƯU 30.00

  CÔ NGUYÊN PHI 50.00

  CÔ NGUYÊN HOA - lần 2                      20.00

  GĐ. CÔ NGUYÊN HOA                       620.00

  CÔ DIÊU THỦY 630.00

  ANH PHỤNG THẾ BẢO 20.00

  CÔ MỸ HIỀN                       200.00

  ANH THÂN THẾ 100.00

  CÔ QUẢNG HẠNH                       20.00

  CÔ ĐỒNG KHOA 100.00

  CÔ TÂM TỪ TỊNH                       20.00



  CÔ CHÂN HIẾU 70.00

  CÔ SHARON MARTY 50.00

  SIMON DIÊP 100.00

  DILLOW DIÊP "     "

  VĨNH DIÊP "     "

  AMY CHUNG "     "

  AMY HUỆ PHẠM 260.00

  ANNIE DƯƠNG 300.00

  SUSAN TĂNG -- LẦN 1 300.00

  SUSAN TĂNG -- LẦN 2 100.00

  TỪ THẢO                 20.00

  MUỐI KHƯƠNG (TỪ KHƯƠNG)              100.00

  TỪ BẢO                 100.00

     Hồi hướng HL. HỒNG LIÊN PD. NGỌC TÂM  

     Hồi hướng HL. HỒNG CHÍ - TRIỀN

     Hồi hướng HL. HỒNG NGỌC LOAN

     HỮU DANH VÔ VỊ - HỮU VỊ VÔ DANH

  TRẦN MINH PHƯƠNG                       400.00

  TUẤN LÝ                       100.00

  LỘC LỆ                       300.00

  NHƯ                       50.00

  TỊNH DIỆU                       50.00

   LYLY                      50.00

  TỊNH NGUYỆT                       100.00

  CHÚ THĂNG              100.00



  CÔ DIỆU HUỆ                       220.00

  CÔ DIỆU THIỆN                       200.00

  QUẢNG MINH                       50.00

  HƯƠNG                       180.00

  MAI                       50.00

  ÁNH                      30.00

  NGA                      40.00

  THỦY                   20.00

  THẢO                   20.00

  DUYÊN   (Dr. MAI'S Office)                       80.00

  LÂM T. DŨNG                 100.00

  TOÀN KHANH TRẦN                         100.00

  TINA RYAN TRẦN                         100.00

  DIÊU HOÀNG 20.00

  DƯƠNG NGỌC BÍCH PD. VIÊN BẢO DƯƠNG 250.00

  DƯƠNG KATHY PD. ĐỨC DIỆU LIÊN                       25.00

  DƯƠNG DAVIT PD. VIÊN BẢO THIÊN                       25.00

  ĐỖ THỊ NHUNG 25.00

  DEC 10-2025 --- lần 1 --- NI SƯ TỊNH QUANG TU VIÊN QUAN AM RED LAND VẬN ĐỘNG PHẬT TỬ HỖ TRỢ VÀ GẠO

  Citrus Zen     40.00

  PT Cúng dường 10.00

  Nguyên Liên- NM 50.00

  Lâm K Loan-Q Phượng 50.00

  Lâm Y Bắc - Q Chính 50.00

  Lâm K Quốc- Q Huy 50.00



  Lâm K An - Q Định 50.00

  Hồi hướng HL. Nguyễn Thị Hà

HL. Julie Quyên Trịnh - Quảng Diệu

  Thuyên & Mi   100.00

  Nguyệt Liên & GĐ 100.00

  Nguyễn Thị Thu & GĐ 100.00

  BS Vanessa Hồ & GĐ 200.00

  Phạm Q Trung - Thiện Hiếu 50.00

  Nga - Nhuận Hạnh 100.00

  Nguyễn T Mỹ Hạnh - Nhuận Đức  100.00

  Tâm Chánh 200.00

  Quảng Lộc   40.00

  Nguyễn T Thanh Nga- Nhuận Diệu Mỹ 

  Hồi Hướng HL. Lê Thị Thanh  100.00

  Lâm K Xuân- D Trường 50.00

  Phạm Sanh- Như Hoàn 50.00

  Nguyễn Thị Yến- Nhuận Linh 20.00

  Trần Cẩm Lệ- D Tú 20.00

  Nguyệt Liên- Ngô Thành Nhân     100.00

  Mi & Nhà Hàng 100.00

  Trang   40.00

  Michelle 50.00

  Thảo 100.00

  Nga Trần 30.00

  Cô Kim 100.00



  Lan 50.00

  Diệu Nam 20.00

  Linh Nguyễn 20.00

  Ngô Thị Cẩm Linh 100.00

  Trần Thị Phụng- Như Đăng & GĐ 100.00

 Thiền Thất Hương Nghiêm

  Hòa Thượng Thích Nguyên Tâm 100.00

  Bác HK Pháp Đạo 200.00

  Trần Thị  Phụng Pd. Như Đăng 100.00

  Hồi hướng HL. Lee Triều Hưng

  Đạo Hữu SAI 40.00

  Cao Thanh Phong Thiện Phú 40.00

  Vi Diệu Hạnh 100.00

  Tịnh Đăng     50.00

  Ngọc Trân 20.00

  Nguyên Phước 250.00

  Diệu Hiếu 200.00

  Bảo An 100.00

  Vô Danh 100.00

  Vô Danh 50.00

  Nhuận Lành 100.00

  Diệu Trường 50.00



TỔNG CỘNG : $57,048.00


